
Stt Hạng mục
Xuất 

xứ
Đvt

Số 

lượng

Đơn giá lẻ

(VND)

Thành tiền lẻ

(VND)
Ghi chú

1,559,135,200

I  PHÒNG BỘ MÔN VẬT LÝ THCS Phòng 1 501,639,400 501,639,400

A THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG VẬT LÝ THCS 68,499,200 113,655,400

2
Bàn thí nghiệm thực hành Vật Lý (Học sinh)

02 chỗ

Việt 

Nam
Cái 1 6,100,000 6,100,000

3 Bàn thí nghiệm thực hành Vật Lý (Giáo viên)
Việt 

Nam
Cái 1 6,400,000 6,400,000

4 Ghế học sinh - Inox
Việt 

Nam
Cái 1 306,000 306,000

5 Xe đẩy thí nghiệm - Inox
Việt 

Nam
Cái 1 1,646,000 1,646,000

6 Bồn rửa đơn sứ - chân sắt
Việt 

Nam
Cái 1 2,520,000 2,520,000

7 Công vật tư lắp đặt + bộ nguồn AC/DC
Việt 

Nam
Phòng 1 30,000,000 30,000,000

8 Bảng từ trắng (1,2 x 2,4) m
Việt 

Nam
Cái 1 2,035,000 2,035,000

9 Bàn thủ kho (1,2 x 0,6 x 0,75) m
Việt 

Nam
Cái 1 3,163,000 3,163,000

10
Bàn chuẩn bị (0,9 x 1,8 x 0,75) m - GG chân

sắt

Việt 

Nam
Cái 1 3,073,000 3,073,000

11 Bồn rửa đơn sứ - chân sắt
Việt 

Nam
Cái 1 2,520,000 2,520,000

12 Quạt hút 40 W
Việt 

Nam
Cái 2 417,000 834,000

13
Tủ thuốc y tế (0,4 x 0,35 x 0,2) m - kính 05

mm

Việt 

Nam
Cái 1 778,000 778,000

14 Tủ dụng cụ phòng Lý (1,2x1,8x0,4) m
Việt 

Nam
Cái 2 7,344,000 14,688,000

15
Kệ treo phòng thí nghiệm GG (1,0 x 0,3 x 1,5)

m

Việt 

Nam
Cái 2 3,475,200 6,950,400

B

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM PHÒNG VẬT LÝ

THCS (Toàn bộ thiết bị của bộ môn đạt các

tiêu chuẩn: ISO 14001:2004; ISO 9001:2015;

CE)

                 281,060,000 

Mỗi phòng gồm đầy đủ các chi tiết sau:

B.1 CƠ HỌC

1 Valy thực hành cơ học 1 (CENCO) Mỹ Bộ 1 37,335,000 37,335,000

2 Valy thực hành cơ học 3 (CENCO) Mỹ Bộ 1 30,939,000 30,939,000

B.2 NHIỆT HỌC

1 Valy thực hành nhiệt (CENCO) Mỹ Bộ 1 27,045,000 27,045,000

B.3 QUANG HỌC

1 Bộ quang hình laser biểu diễn Mỹ Bộ 1 48,389,000 48,389,000

B.4 ĐIỆN HỌC

1 Valy thực hành điện (valy 1) (CENCO) Mỹ Bộ 1 28,505,000 28,505,000

2 Valy thực hành điện (valy 2) (CENCO) Mỹ Bộ 1 24,820,000 24,820,000

Thiết bị môn Cơ học

Valy thực hành cơ học 1 (CENCO) Mỹ Bộ 1

c Valy thực hành cơ học 3 (CENCO)

d Thiết bị môn Nhiệt học

Valy thực hành nhiệt (CENCO) Mỹ Bộ 1

Người nhận: Ngày: 01/06/2022

Kinh gửi: Người gửi:  Công Ty Cổ Phần Đa Minh

Địa chỉ: email: Support@daminh.com.vn  

ĐT/Fax:  Mobile:  028 62 747 999

C/c: Lãnh đạo Công ty Số trang: 4

V/ v:  Báo giá thiết bị phòng học bộ môn Lý Hóa Sinh cho THCS Số công văn: 

Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Khách hàng bảng chào giá như sau:

PHẦN 1: THIẾT BỊ PHÒNG BỘ MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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Stt Hạng mục
Xuất 

xứ
Đvt

Số 

lượng

Đơn giá lẻ

(VND)

Thành tiền lẻ

(VND)
Ghi chú

e. Thiết bị môn Điện học

Valy thực hành điện (valy 1) (CENCO) Mỹ Bộ 1

g. Thiết bị môn Quang học Mỹ Bộ 1

3 Biến thế nguồn AC/DC Mỹ Cái 1                  29,664,000 29,664,000

4 Bộ cảm biến Bộ 1

a. Cảm biến đo hiệu điện thế Mỹ Cái 1                    2,596,000 2,596,000

b. Cảm biến đo cường độ dòng điện Mỹ Cái 1                    2,596,000 2,596,000

c. Cảm biến chuyển động của con lắc Mỹ Cái 1                  11,124,000 11,124,000

d. Cảm biến áp suất Mỹ Cái 1                    5,562,000 5,562,000

e. Cảm biến đo lực Mỹ Cái 1 9,558,000 9,558,000

g. Cảm biến cổng quang Mỹ Bộ 1                    7,045,000 7,045,000

5 Thiết bị ghi dữ liệu Bộ 1

a. Màn hình hiển thị Neulog Mỹ Cái 1                    9,517,000 9,517,000

b. Bộ kết nối với máy tính bằng cổng usb Mỹ Cái 1                    3,090,000 3,090,000

c Bộ cấp nguồn rời cho cảm biến (pin) Mỹ Cái 1                    3,275,000 3,275,000

II PHÒNG BỘ MÔN HÓA HỌC THCS Phòng 1 480,045,400 480,045,400

A
THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG HÓA HỌC

THCS
253,960,400

Mỗi phòng gồm đầy đủ các chi tiết sau:

1 Bảng phấn từ (1,2 x 3,6) m
Việt 

Nam
Cái 1                    2,642,000 2,642,000

2
Bàn thí nghiệm thực hành Hóa học (Giáo

viên)

Việt 

Nam
Cái 1 7,000,000 7,000,000

3
Bàn thí nghiệm thực hành Hóa học (Học

sinh) 02 chỗ

Việt 

Nam
Cái 20 6,700,000 134,000,000

4 Ghế học sinh - Inox
Việt 

Nam
Cái 45 306,000 13,770,000

5 Xe đẩy thí nghiệm - Inox
Việt 

Nam
Cái 1                    1,646,000 1,646,000

6 Bồn rửa đôi sứ (0,4 x 1 x 0,76) m, chân sắt
Việt 

Nam
Cái 3                    3,990,000 11,970,000

7 Công vật tư lắp đặt + bộ nguồn AC/DC
Việt 

Nam
Phòng 1

8 Bảng từ trắng (1,2 x 2,4) m
Việt 

Nam
Cái 1                    2,035,000 2,035,000

9 Bàn thủ kho (1,2 x 0,6 x 0,75) m
Việt 

Nam
Cái 1                    3,163,000 3,163,000

10
Bàn chuẩn bị (0,9 x 1,8 x 0,75) m - GG chân

sắt

Việt 

Nam
Cái 1                    3,073,000 3,073,000

11 Tủ dụng cụ phòng Hóa (1,2 x 1,8 x 0,4) m
Việt 

Nam
Cái 2                    7,344,000 14,688,000

12
Tủ phòng thí nghiệm, kính lùa cửa pano (1,2

x 0,45 x 1,8) m

Việt 

Nam
Cái 2 7,344,000 14,688,000

13 Tủ để hóa chất GG
Việt 

Nam
Cái 1                    6,723,000 6,723,000

14
Kệ treo phòng thí nghiệm GG (1,0 x 0,3 x 1,5)

m

Việt 

Nam
Cái 2 3,475,200 6,950,400

15 Quạt hút 40 W
Việt 

Nam
Cái 2 417,000 834,000

16
Tủ thuốc y tế (0,4 x 0,35 x 0,2) m - kính 05

mm

Việt 

Nam
Cái 1                       778,000 778,000

B

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM PHÒNG HÓA

HỌC THCS (Toàn bộ thiết bị của bộ môn

đạt các tiêu chuẩn: ISO 14001:2004; ISO

9001:2015; CE)

226,085,000

Mỗi phòng gồm đầy đủ các chi tiết sau:

1 Hộp mô hình cấu trúc phân tử chất béo Mỹ Bộ 1 8,240,000 8,240,000

2 Hộp mô hình lắp ráp phân tử hữu cơ Mỹ Bộ 1 6,619,000 6,619,000

3
Bộ thủy tinh thí nghiệm hóa hữu cơ (16 chi

tiết)
Mỹ Bộ 1 25,724,000 25,724,000
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Stt Hạng mục
Xuất 

xứ
Đvt

Số 

lượng

Đơn giá lẻ

(VND)

Thành tiền lẻ

(VND)
Ghi chú

4 Cân kỹ thuật VWR - 300g/0.01g Mỹ  Cái 1 29,501,000 29,501,000

5 Máy đo pH Mỹ Cái 1                  35,832,000 35,832,000

6 Máy khuấy từ Ward 171 Mỹ Cái 1 14,809,000 14,809,000

7 Nhiệt kế -20
o
 - +110

o
C, độ chính xác ±1

o
C Mỹ Cái 8 451,000 3,608,000

8 Biến thế nguồn AC/DC Mỹ Cái 1                  29,664,000 29,664,000

9 Bộ dụng cụ thí nghiệm Hóa học Mỹ Bộ 4 15,782,000 63,128,000

10 Hộp 100 ống nghiệm, 150 x 16 mm Mỹ Hộp 2 4,480,000 8,960,000

III PHÒNG BỘ MÔN SINH HỌC THCS Phòng 1 577,450,400 577,450,400

A
THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG SINH HỌC

THCS
269,039,400

Mỗi phòng gồm đầy đủ các chi tiết sau:

1 Bảng phấn từ (1,2 x 3,6) m
Việt 

Nam
Cái 1 2,642,000 2,642,000

2 Bàn thí nghiệm thực hành Sinh (Giáo viên)
Việt 

Nam
Cái 1 7,000,000 7,000,000

3
Bàn thí nghiệm thực hành Sinh học (Học

sinh) 02 chỗ

Việt 

Nam
Cái 20 6,700,000 134,000,000

4 Ghế học sinh - Inox
Việt 

Nam
Cái 45 306,000 13,770,000

5 Xe đẩy thí nghiệm - Inox
Việt 

Nam
Cái 1 1,646,000 1,646,000

6 Bồn rửa đôi sứ (0,4 x 1 x 0,76) m, chân sắt
Việt 

Nam
Cái 3                    3,990,000 11,970,000

7 Công vật tư lắp đặt + bộ nguồn AC/DC
Việt 

Nam
Phòng 1

8 Bảng từ trắng (1,2 x 2,4) m
Việt 

Nam
Cái 1                    2,035,000 2,035,000

9 Bàn thủ kho (1,2 x 0,6 x 0,75) m
Việt 

Nam
Cái 1 3,163,000 3,163,000

10
Bàn chuẩn bị (0,9 x 1,8 x 0,75) m - GG chân

sắt

Việt 

Nam
Cái 1 3,120,000 3,120,000

11 Tủ dụng cụ phòng Sinh (1,2 x 1,8 x 0,4) m 
Việt 

Nam
Cái 2 7,344,000 14,688,000

12
Tủ phòng thí nghiệm, kính lùa cửa pano (1,2

x 0,45 x 1,8) m GG

Việt 

Nam
Cái 2 7,344,000 14,688,000

13 Tủ để mô hình 
Việt 

Nam
Cái 1 6,075,000 6,075,000

14
Kệ treo phòng thí nghiệm GG (1,0 x 0,3 x 1,5)

m

Việt 

Nam
Cái 2 3,475,200 6,950,400

15 Quạt hút 40 W
Việt 

Nam
Cái 2                       417,000 834,000

16
Tủ thuốc y tế (0,4 x 0,35 x 0,2) m - kính 05

mm

Việt 

Nam
Cái 1 778,000 778,000

17 Tủ kính hiển vi (1,2 x 0,45 x 1,8) m
Việt 

Nam
Cái 2 7,840,000 15,680,000

B

THIẾT BỊ THỰC HÀNH PHÒNG SINH

HỌC THCS (Thiết bị kính hiển vi, bộ tiêu

bản, bộ dụng cụ thực hành, bộ dụng cụ giải

phẫu đạt các tiêu chuẩn: ISO 14001:2004;

ISO 9001:2015; CE)

308,411,000

Mỗi phòng gồm đầy đủ các chi tiết sau:

1 Kính hiển vi dùng cho Giáo viên

a.
Kính hiển vi kỹ thuật số với màn hình hiển

thị LCD
Mỹ Cái 1                102,216,000 102,216,000

2 Kính hiển vi (học sinh)
Trung 

Quốc
Cái 15                    7,500,000 112,500,000

3 Bộ tiêu bản dùng cho khối THCS Mỹ

a. Lớp 6 (16 tiêu bản)

b Lớp 7 (6 tiêu bản)

c Lớp 8 (17 tiêu bản)
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Stt Hạng mục
Xuất 

xứ
Đvt

Số 

lượng

Đơn giá lẻ

(VND)

Thành tiền lẻ

(VND)
Ghi chú

d Lớp 9 (2 tiêu bản)

4 Bộ dụng cụ thực hành Sinh học Mỹ Bộ 3 21,000,000 63,000,000

5
Bộ dụng cụ giải phẫu dùng cho học sinh (12

nhóm)
Mỹ Bộ 1 8,250,000 8,250,000

6 Khay mổ và tấm kê ghim vật mổ
Việt 

Nam
Cái 12 180,000 2,160,000

Điều kiện chung: 

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Giao hàng: trong vòng 60 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng

Chế độ bảo hành: bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất được quy định chi tiết trong hợp đồng

Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đồng tiền thanh toán là tiền đồng Việt Nam.

Bảng báo giá có giá trị đến ngày 30 tháng 12 năm 2022
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